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THÔNG BÁO 
Quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển năm 2025 

 

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo bảng quy đổi điểm tương 
đương giữa các phương thức xét tuyển năm 2025 cụ thể như sau: 

1. Căn cứ vào tổ hợp xét tuyển của các ngành đã công bố trong Thông tin tuyển 
sinh, để thuận tiện trong việc quy đổi tương đương mức điểm giữa các tổ hợp và phương 
thức xét tuyển, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội chia các ngành thành các 
nhóm với tổ hợp gốc như sau: 

Nhóm Các ngành xét tuyển Tổ hợp gốc 

1 

- Tài chính - Ngân hàng  
- Kế toán  
- Kiểm toán 
- Quản trị kinh doanh 
- Kinh doanh thương mại 
- Luật kinh tế 
- Công nghệ thông tin 

A00 
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- Ngôn ngữ Anh 
- Ngôn ngữ Trung Quốc 
- Kinh doanh quốc tế 

D01 

 

2. Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển như sau: 

Nhóm Tổ hợp xét tuyển 
Mức chênh lệch điểm so 

với tổ hợp gốc 

Nhóm 1 
(Tổ hợp gốc: A00) A01, D01, C04, X01, X02 0 

Nhóm 2 
(Tổ hợp gốc: D01) 

A01, D10, X25, D07, D09 0 

C00, C04, D04 0 

3. Bảng quy đổi điểm tương đương mức điểm chuẩn giữa xét kết quả thi kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 2025 và phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của 
ĐHQG Hà Nội tổ chức trong năm 2025 theo các tổ hợp gốc:  
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 Phương thức 
ĐGNL 

Phương thức điểm thi THPT  
(phương thức gốc) 

Nhóm 1 
(Tổ hợp gốc: A00) 

Nhóm 2 
(Tổ hợp gốc: D01) 

Mức 1 57 – 70 16.2 – 20.5 16.75 – 19.35 
Mức 2 70 – 91 20.5 – 25.75 19.35 – 22.75 
Mức 3 91 – 105 25.75 – 27.79 22.75 – 25.00 
Mức 4 105 – 114 27.79 – 28.78 25.00 – 26.27 
Mức 5 114 – 150 28.78 – 30.00 26.27 – 30.00 

4. Bảng quy đổi điểm tương đương mức điểm chuẩn giữa xét kết quả thi kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 2025 và phương thức xét kết quả học tập bậc THPT: 

 Điểm THPT (thang điểm 30) 
(phương thức gốc) 

Điểm kết quả học tập cấp THPT 
(thang điểm 30) 

Mức 1 16.00 – 19.50 18.00 – 21.00 
Mức 2 19.50 – 23.50 21.00 – 24.43 
Mức 3 23.50 – 26.50 24.43 – 27.00 
Mức 4 26.50 – 30.00 27.00 – 30.00 

5. Các bảng quy đổi tuân thủ Công thức quy đổi điểm (theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo)  

 Công thức quy đổi từ x ∈[m,n] về y ∈[a,b] là: 
y= a + (x-m) 

Trong đó: 
- y là điểm của phương thức cần quy đổi (trong đó y ∈[a,b]) 

- x là điểm của phương thức gốc (trong đó x ∈[m,n]) 
- m là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức gốc 
- n là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức gốc 
- a là điểm bắt đầu của khoảng điểm tương ứng phương thức cần quy đổi 
- b là điểm kết thúc của khoảng điểm tương ứng phương thức cần quy đổi 
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 Nơi nhận: 
- Bộ GĐ&ĐT (để b/cáo); 
- HĐT, BGH (để b/cáo); 
- Website, Thư ký Hội đồng; 
- Lưu VT, QLĐT. 
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